
DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về Đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ  

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 416/VP8-UBND 

ngày 07 tháng 7 năm 2023 về việc giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định 

Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.  

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh đề nghị ban hành Quy định giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định 

với các nội dung sau: 

I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành văn bản 

1. Căn cứ pháp lý:  

- Về thẩm quyền ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước nước: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Chương V Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định 

mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, 

giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm 

vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.  

- Về nội dung: Căn cứ Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ 

Nội vụ; Bộ Tài Chính: 

+ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang;  

+ Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 
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+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

+ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

+ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

+ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài 

chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá; 

+ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;  

+ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ  và 

Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; 

+ Thông tư số  08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng 

của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc; 

+ Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; 

+ Thông tư số  04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

Căn cứ các quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân: 

+ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định; Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định; 

+ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://hethongphapluat.com/docs/go/e8566fc503c5442de2a90b39935a4b8e/
https://hethongphapluat.com/docs/go/de3b4fd940f1a2169512ca4fefce199d/
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Nội vụ tỉnh Nam Định; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định. 

2. Cơ sở thực tiễn: 

Việc quy định giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Lưu trữ là căn cứ 

để nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho các đơn vị cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đồng thời tạo điều kiện cho các đơn 

vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Lưu trữ từng bước tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và 

tài chính; khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, 

cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Lưu trữ.  

Do đó việc ban hành quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định phù hợp với tình hình 

thực tiễn là một yêu cầu cấp thiết. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định 

1. Mục đích: nhằm kịp thời hoàn thiện thể chế, áp dụng thống nhất về giá 

dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam 

Định. 

2. Quan điểm:  

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trình tự, thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. 

- Bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 

pháp luật. 

III. Quá trình xây dựng Quyết định 

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND quy 

định Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực 

Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thực hiện các nội dung: 

- UBND tỉnh giao Sở nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định tại văn bản số 

416/VP8-UBND ngày 07/7/2023 về việc giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo 

Quyết định QPPL của UBND tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định  

số 1785/QĐ-SNV ngày 18/7/2023 về việc thành lập tổ soạn thảo dự thảo văn 

bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, cơ 

quan chủ trì soạn thảo đã dự thảo xin ý kiến của các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải toàn văn dự 

thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
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- Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

- Sở Nội vụ gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định. 

- Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban 

hành. 

IV. Bố cục và nội dung của Quyết định 

Quy định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định gồm 3 Điều với các nội dung sau: 

Điều 1. Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định: 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ  trên địa bàn tỉnh Nam Định, gồm 7 

dịch vụ: vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ; phân loại, xác định giá trị tài liệu 

nền giấy; bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công; lập danh mục tài liệu 

hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ; tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ nền 

giấy tiếng Việt và khổ giấy A4; xử lý tài liệu hết giá trị; chỉnh lý tài liệu giấy 

tiếng Việt. 

- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử 

dụng dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu 

trữ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

- Quy định đơn giá đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quy định hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Quy định Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành. 

( Sở Nội vụ gửi kèm theo Dự thảo Quyết định và các Phụ lục đơn giá) 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, VTLT (Hu: 02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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